
Nhám xếp.

SMT 624 SUPRA

Tính chất
Loại hạt Zirconium corundum

Đĩa Sợi thủy tinh

Thiết kế cong 12°

Độ tác động E E E E E E D

Tuổi thọ E E E E E D D

Những lợi ích của sản phẩm
Công suất cắt mạnh và độ tiện nghi mài cao - Có thể sử
dụng phổ dụng cho các công việc mài yêu cầu cao trên
thép và thép không gỉ - Công suất cắt bỏ tốt nhất khi sử
dụng trên các máy mài góc mạnh mẽ

Sử dụng
Thép không gỉ J

Thép J

Phạm vi áp dụng
#Cửa hàng gia công kim loại

#Kết cấu kim loại

#Xây dựng thép

Phạm vi hạt:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 100012001500200025003000

Đường kính x
lỗ khoan theo mm

Dạng Hạt Vmax m/s Số vòng quay
cho phép

Đơn vị
đóng gói-

/chiếc.

Số sản
phẩm-

100 x 16 P 36 80 m/s 15300 U/min 10 322758

100 x 16 P 40 80 m/s 15300 U/min 10 322759

100 x 16 P 60 80 m/s 15300 U/min 10 322760

100 x 16 P 80 80 m/s 15300 U/min 10 322761
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Đường kính x
lỗ khoan theo mm

Dạng Hạt Vmax m/s Số vòng quay
cho phép

Đơn vị
đóng gói-

/chiếc.

Số sản
phẩm-

100 x 16 P 120 80 m/s 15300 U/min 10 322762

115 x 22,23 P 36 80 m/s 13300 U/min 10 322764

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 U/min 10 322765

115 x 22,23 P 50 80 m/s 13300 U/min 10 322766

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 U/min 10 322767

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 U/min 10 322768

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 U/min 10 322769

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12200 U/min 10 322771

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 U/min 10 322772

125 x 22,23 P 50 80 m/s 12200 U/min 10 322773

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 U/min 10 322774

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 U/min 10 322775

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 U/min 10 322776

150 x 22,23 P 40 80 m/s 10200 U/min 10 322778

150 x 22,23 P 60 80 m/s 10200 U/min 10 322779

150 x 22,23 P 80 80 m/s 10200 U/min 10 322780

180 x 22,23 P 36 80 m/s 8500 U/min 10 322782

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 U/min 10 322783

180 x 22,23 P 60 80 m/s 8500 U/min 10 322785

180 x 22,23 P 80 80 m/s 8500 U/min 10 322786

180 x 22,23 P 120 80 m/s 8500 U/min 10 322787
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